
Phụ lục 2
BÁO CÁO THỐNG KÊ CẤP ĐƯỜNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG

(Kèm theo Công văn số /SGTVT-QLKCHTGT ngày /6/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình) 

T
T

Tên
đường

Lý trình

Tuyến đường đi qua các xã,
huyện, tỉnh

Chiều
dài

(Km)

Cấp
đường
(miền
núi)

Vị trí hạn chế khổ giới hạn
so với cấp đường

Ghi chú
Từ (km) Đến (km) Lý

trình

Bề
rộng
hạn
chế

Chiều
cao
hạn
chế

Lý do
hạn
chế

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B)

1 QL.12B
Km30+300 (Tiếp

giáp với tỉnh Ninh
Bình)

Km94+00 (Giao với
QL.6 tại

Km101+100)
  59,1            

1.1 Tuyến
chính

Km30+300 (Tiếp
giáp với huyện Nho
Quan, tỉnh Ninh

Bình)

Km94+00 (Giao với
QL.6 tại

Km101+100)

Xã Ngọc Lương - Yên Trị - Phú
Lai -TT Hàng Trạm - Lạc Thịnh,
huyện Yên Thuỷ; xã Yên
Nghiệp - Ân Nghĩa - Tân Mỹ -

Vũ Bình - TT Vụ Bản - Xuất
Hoá - Thượng Cốc, huyện Lạc
Sơn; xã Ngọc Mỹ - Đông Lai -
Thanh Hối - Tử Nê - TT Mãn

Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa
Bình

58,2 IV        

Đoạn
Km48+100

-
Km53+600
trùng đường

HCM

1.2

Đường
nhánh (đi

song
song)

Km67+050 (Giao
với tuyến chính tại

Km67+050)

Km67+950 (Giao
với tuyến chính tại

Km69+950)
TT Vụ Bản, huyện Lạc Sơn 0,9 VI        

Ngầm bị hư
hỏng

Km67+300

2 QL.21
Km59+200 (Giao

với đường HCM
tại Km450+500)

Km95+00 (Tiếp giáp
với tỉnh Hà Nam)   35,0          
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11A) (11B)

 
2.1  

Km59+200 (Giao
với đường HCM tại

Km450+500)

Km74+200 (Giao
với đường HCM tại

Km464+300)

Xã Thanh Cao - Thanh Sơn,
huyện Lương Sơn; TT Ba Hàng

Đồi, huyện Lạc Thuỷ
14,7 V         Đoạn

Km72+200
- Km73+00;
Km74+200

-
Km74+700
trùng đường

HCM

 
2.2  

Km74+700 (Giao
với đường HCM tại

Km464+800)

Km95+00 (Tiếp
giáp với huyện Kim
Bản, tỉnh Hà Nam)

TT Ba Hàng Đồi - xã Phú Thành
- Phú Nghĩa - TT Chi Nê - Đồng
Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa

Bình

20,3 IV        

3 QL.70B

Km132+720
(Giao với xã Tinh

Nhuệ, huyện
Thanh Sơn, tỉnh

Phú Thọ)

Km142+760
(Giao với đường
Trương Hán Siêu
tại phường Tân
Hòa, TP.Hòa Bình)

Xã Yên Mông - Phường Tân
Hoà, thành phố Hoà Bình, tỉnh

Hòa Bình
10,04 V          

4 Đường
12B Km0+00 Km47+300

Xã Thu Phong huyện Cao
Phong; xã Tú Sơn, xã Vĩnh
Tiến, xã Đông Bắc, xã Vĩnh
Đồng, Thị trấn Bo, xã Kim Lập,
xã Nam Thượng, xã Sáo Báy,
xã Mỵ Hòa huyện Kim Bôi; TT
Ba Hàng Đồi huyện Lạc Thủy,

tỉnh Hòa Bình

47,3 IV

5
Hệ
đường
TSA

       42,2  
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5.1

Đường
TSA
(Bãi lạng
- Bãi
Chạo)

Km0+00 Km24+500

TT Lương Sơn, xã Tân Vinh, xã
Cao Sơn huyện Lương Sơn; xã
Đú Sáng, xã Bình Sơn, xã Vĩnh
Tiến, xã Tú Sơn huyện Kim Bôi,

tỉnh Hòa Bình

24,5 IV

5.2

Đường
TSA
(Khăm -

Chỉ)

Km20+00 Km29+700 Xã Bình Sơn, xã Hùng Sơn
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 9,7 VI

5.3
Đường

TSA (Ve
- Chám)

Km0+00 Km8+00
Xã Đông Bắc, xã Xuân Thủy, xã
Hùng Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh

Hòa Bình
8,0 VI

6 Tuyến C Km0+00 Km35+00

Xã Xuất Hóa, xã Nhân Nghĩa,
xã Văn Nghĩa, xã Mỹ Thành,

huyện lạc Sơn; xã Cuối Hạ, xã
Kim Bôi, Thị trấn Bo, huyện

Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

35,0 VI

7 Tuyến
X2 Km0+00 Km27+00

Xã Cao Dương, huyện Lương
Sơn; xã Hùng Sơn, xã Kim Lập
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

27,0 VI

8 Tuyến Y       19,9   

8.1 Tuyến
Y1 Km0+00 Km14+500

Xã Kim Lập, huyện Kim Bôi; xã
Thanh Sơn huyện Lương Sơn,

tỉnh Hòa Bình
14,5 VI
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8.2 Tuyến
Y2 Km0+00 Km5+400 Xã Thanh Sơn huyện Lương

Sơn, tỉnh Hòa Bình 5,4 VI

9 Tuyến T     13,0   

9.1
Tuyến T
(Khoang

- Nội)
Km0+00 Km8+00 Thị trấn Bo, xã Xuân Thủy,

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 8,0 VI

9.2
Tuyến T
(Chiềng -

Lốc)
Km0+00 Km5+00 Xã Vĩnh Đồng, xã Xuân Thủy,

huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 5,0 VI

Ghi chú:

- Khổ giới hạn về chiều cao của đường bộ là 4,75 mét đối với đường cao tốc, đường cấp I, II, III và 4,5 mét đối với đường cấp IV trở
xuống theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015.

- Khổ giới hạn về chiều rộng của đường bộ là giới hạn chiều rộng làn xe, phụ thuộc vào cấp kỹ thuật của đường bộ và địa hình xây
dựng tuyến đường theo quy định tại Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015.


